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3. Mục tiêu:
3.1. Về kiến thức: Học viên nắm bắt và hiểu rõ quy định về trách nhiệm hình sự của một số nước theo truyền thống common law về trách nhiệm hình sự của pháp nhân, làm cơ sở để đánh giá, hoàn thiện quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại ở Việt Nam.
3.2. Về kỹ năng: Thông qua việc học tập và nghiên cứu chuyên đề này, học viên hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, đánh giá quy định pháp luật về trách nhiệm hình sự của pháp nhân.
4. Nội dung của chuyên đề
Chuyên đề gồm các nội dung chính sau đây:
4.1. Các học thuyết về trách nhiệm hình sự của tổ chức
4.1.1. Học thuyết trách nhiệm thay thế 
· Khái niệm
Tổ chức phải chịu trách nhiệm về hành vi của bất kỳ người làm công hay đại lý của mình nếu giữa tổ chức và người làm công hay đại lý đó có mối quan hệ ràng buộc theo pháp luật hoặc hợp đồng. 
· Điều kiện áp dụng
1/ Xác định người làm công hoặc đại lý có hành vi cấu thành tội phạm theo quan niệm truyền thống; 
2/ “Áp đặt” TNHS của các cá nhân đó lên tổ chức dựa trên mối quan hệ pháp lý giữa họ trên cơ sở quy định của pháp luật về đại lý hoặc làm công. 
· Các nước áp dụng
Được áp dụng ở Anh, Hoa Kỳ… những năm cuối thế kỷ XIX và đấu thế kỷ XX và chủ yếu đối với các tội theo nguyên tắc buộc tội khách quan, khi mà quy mô tổ chức còn nhỏ với số lượng nhân viên, đại lý chưa đông, phạm vi hoạt động chưa rộng được gói gọn trong những vùng lãnh thổ xác định. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo, quản lý tổ chức, công ty dễ dàng giám sát, quản lý và điều hành toàn bộ đội ngũ người làm công của mình. 
4.1.2. Học thuyết đồng nhất hóa trách nhiệm 
- Khái niệm
Hành vi và lỗi của những người quản lý (chỉ đạo, điều hành) tổ chức như chính là hành vi, lỗi của tổ chức (đồng nhất cá nhân với tổ chức).
- Điều kiện áp dụng
1/ Hành vi phạm tội do người chỉ huy, quản lý, chỉ đạo, điều hành tổ chức đó thực hiện; 
2/ Người chỉ huy, quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện hành vi phạm tội nhân danh, thay mặt hoặc đại diện cho tổ chức; 
3/ Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của tổ chức.
- Các nước áp dụng
Đến thế kỷ XX, nhất là những năm giữa thế kỷ, cùng với thời kỳ công nghiệp hóa phát triển nhanh chóng, quy mô tổ chức, hoạt động của tổ chức ngày càng lớn, việc áp dụng thuyết trách nhiệm thay thế đã tỏ ra không phù hợp, thuyết đồng nhất hóa trách nhiệm ra đời và được áp dụng rộng rãi ở các nước theo hệ thống common law như Hoa Kỳ, Canada, Anh và sau đó là các nước châu Âu lục địa và các nước châu Á. Cho đến nay, khi phân tích các quy định của pháp luật hình sự thế giới, có thể nói rằng, tuy phạm vi áp dụng có khác nhau, nhưng thuyết đồng nhất hóa trách nhiệm được áp dụng ở tuyệt đại đa số các quốc gia thuộc các châu lục, các hệ thống pháp luật khác nhau. 
4.1.3. Học thuyết văn hóa 
- Khái niệm
Tổ chức được coi là đã ủy quyền hoặc cho phép nhân viên của mình thực hiện hành vi phạm tội nếu chứng minh được rằng văn hóa mà tổ chức đó đang duy trì đã tạo ra ở người thực hiện hành vi phạm tội tâm lý cho rằng tổ chức khuyến khích hoặc ít nhất là chấp nhận những hành vi như vậy. 
- Điều kiện áp dụng
1/ Có hành vi phạm tội của nhân viên tổ chức; 
2/ Nhân viên đó thực hiện hành vi trong phạm vi chức năng, thẩm quyền được giao hoặc ủy quyền; 
3/ Thông qua văn hóa tổ chức có chứng cứ cho thấy rằng nhân viên thực hiện hành vi phạm tội đó nhận thức được rằng tổ chức đã chỉ đạo, ủng hộ hay không phản đối hành vi mà họ thực hiện hoặc có lỗi là đã không tạo ra và duy trì một kiểu văn hóa đòi hỏi sự thuân thủ pháp luật trong phạm vi tổ chức. 
- Các nước áp dụng
Thuyết văn hóa chủ yếu được áp dụng tại Australia.
4.2. Các điều kiện truy cứu TNHS đối với pháp nhân
- Tổ chức bao giờ cũng phải chịu TNHS thông qua hành vi phạm tội của thể nhân. 
- Tổ chức phải chịu TNHS về hành vi phạm tội của thể nhân khi người đó thực hiện hành vi nhân danh tổ chức, thay mặt hoặc đại diện cho tổ chức hoặc chịu sự giám sát và vì lợi ích của tổ chức. Đồng thời thể nhân đó thực hiện hành vi trong phạm vi chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được tổ chức giao. 
- Tội phạm mà pháp nhân phạm phải và phải chịu TNHS phải được quy định trong pháp luật hình sự.
4.3. Phạm vi áp dụng trách nhiệm hình sự của tổ chức
4.3.1. Phạm vi chủ thể
Pháp luật một số nước theo truyền thống common l coi bất kỳ tổ chức nào cũng có thể là chủ thể của tội phạm, không phân biệt hình thức tổ chức (liên kết, nội quy, trách nhiệm thành viên...), tính chất (công hay tư) và địa vị pháp lý (có tư cách pháp nhân hay không) của tổ chức đó. 
4.3.1. Phạm vi các tội 
Đa số luật hình sự các nước theo hệ thống common law (như Hoa Kỳ, Canada, Australia...) quy định TNHS của pháp nhân được áp dụng có tính chất chung cho mọi tội phạm. 
Cũng có một số trường hợp ngoại lệ sau mà TNHS của tổ chức không đặt ra trong luật hình sự nước Anh, đó là: 1/ những tội phạm nghiêm trọng bị trừng phạt bởi hình phạt tù hoặc hình phạt tử hình và không phải là hình phạt tiền; 2/ một số loại tội phạm khác vì bản chất của nó, nên pháp nhân không thể thực hiện được 
4.4. Hình phạt áp dụng đối với tổ chức phạm tội
Chế tài hình sự áp dụng đối với tổ chức phạm tội trong luật hình sự các nước theo truyền thống common law duy nhất là hình phạt tiền
4.5. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
5. Hình thức tổ chức dạy học
- Lý thuyết: 3 tiết
- Thảo luận: 12 tiết
6. Học liệu: 
- Bộ luật hình sự năm 2015
- Báo cáo chuyên đề đề tài NCKH cấp bộ “Nghiên cứu so sánh cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quy định TNHS của tổ chức”, Bộ Tư pháp, 2011 (TS Cao Thị Oanh chủ nhiệm) do giảng viên chuyển.




